
Nam Nữ Xã Huyện
Tỉnh ,

thành phố

1 Triệu Văn Hùng 18-05-1984 P01884847 Tân Linh Đại Từ
Thái 

Nguyên
3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP xƣởng đúc 

Hƣng Nam

Số 90, Bắc Thế Châu, phƣờng Minh Hòa, khu Sơn 

Thƣợng, TP.Đài Nam
Tháng 5/2023

2 Lƣơng Văn Hoàn 02-07-1993 P01628188 Trù Sơn Đô Lƣơng Nghệ An 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP xí nghiệp 

gang thép Kim Thăng

Số 21 đoạn 1, đƣờng Bảo An, Khu Nhân Đức ,

TP.Đài Nam
Tháng 5/2023

3 Chu Văn Đình 25-04-1990 P01592688
Lăng 

Thành
Yên Thành Nghệ An 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP thực 

nghiệp Tƣơng Bảo

Số 85 phố Trung Chính 5, phƣờng Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 5/2023

4 Trần Thị Hồng Giang 01-11-1999 P00754887 Việt Lập Tân Yên Bắc Giang 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP thực 

nghiệp Tƣơng Bảo

Số 85 phố Trung Chính 5, phƣờng Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 5/2023

5 Trƣơng Thị Xoan 10-06-1998 P01664942 Giai Xuân Tân Kỳ Nghệ An 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP thực 

nghiệp Tƣơng Bảo

Số 85 phố Trung Chính 5, phƣờng Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 5/2023

6 Phan Minh Nhựt 27-05-2001 P01833196 Trà Vong Tân Biên Tây Ninh 3 năm Công nghiệp
Công ty HH xƣởng thực 

nghiệp Hoành Huy

Số 3 ngõ 491, đƣờng Trung Chính Nam, khu Vĩnh 

Khang, TP.Đài Nam
Tháng 5/2023

7 Nguyễn Hồng Quân 21-05-1997 P01099097  Mỹ An Lục Ngạn Bắc Giang 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP công 

nghiệp Vỹ Thịnh

Số 29/2, Tam Xá, phƣờng Tam Xá, khu Tân Thị ,

TP.Đài Nam
Tháng 5/2023

8 Nguyễn Võ Tiến 02-10-1994 P01510314 Nhân Sơn Đô Lƣơng Nghệ An 3 năm Công nghiệp Công ty HH cửa Xƣơng Vũ
Số 9/2, phố Thụ Đàm, phƣờng Kim Liêu, khu Thụ 

Lâm, TP.Tân Bắc
Tháng 5/2023

9 Nguyễn Công Thắng 02-10-1996 P01094046 Phả Lại Chí Linh Hải Dƣơng 3 năm Công nghiệp Công ty HH cửa Xƣơng Vũ
Số 9/2, phố Thụ Đàm, phƣờng Kim Liêu, khu Thụ 

Lâm, TP.Tân Bắc
Tháng 5/2023

10 Nguyễn Văn Linh 10-04-1990 E00047655
Thanh 

Lâm

Thanh 

Chƣơng
Nghệ An 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP thực 

nghiệp Tƣơng Bảo

Số 85 phố Trung Chính 5, phƣờng Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 5/2023

11 Nguyễn Văn Lanh 18-06-1999 E00067742
Thạch 

Khôi

TP. Hải 

Dƣơng
Hải Dƣơng 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP thực 

nghiệp Tƣơng Bảo

Số 85 phố Trung Chính 5, phƣờng Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 5/2023

12 Tống Văn Duẩn 12-06-1997 C6924630 Hà Giang Hà Trung Thanh Hóa 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP thực 

nghiệp Tƣơng Bảo

Số 85 phố Trung Chính 5, phƣờng Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 5/2023

1
PHẠM ANH 

NAM
11/11/1992 C9917004

Xã 

Cảnh 

Dƣơng

Huyện 

Quảng 

Trạch

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Cho Han Yong

1101 ,101-dong, 156, Seonghwa-ro ,

Janghang-eup, Seocheon-gun ,

Chungcheongnam-do

Tháng 5/2023

2
LÊ QUANG 

TRIỂN
01/04/1985 P01517664

Xã 

Tịnh Kỳ

Thành 

phố 

Quảng 

Ngãi

Tỉnh 

Quảng 

Ngãi

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Song Hun

331-1 Jangsan-ro, Janghang-eup ,

Seocheon-gun, Chungcheongnam-do
Tháng 5/2023

3
NGUYỄN VĂN 

TÁM
25/07/1997 C9915638

Xã 

Trung 

Trạch

Huyện 

Bố Trạch

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Hwang Gil Yeol

47 Jeongdong 2-gil, Tongyeong-si ,

Gyeongsangnam-do
Tháng 5/2023

Địa chỉ làm việc
Dự kiến  

xuất cảnh

THỊ TRƢỜNG ĐÀI LOAN

THỊ TRƢỜNG HÀN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC ĐÔNG ANH

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC TUYỂN 

STT Họ và tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu

Quê quán Thời 

hạn hợp 

đồng

Ngành nghề Người sử dụng lao động



4
LÊ THÀNH 

NAM
24/10/1993 C9808848

Xã 

Tịnh Kỳ

Thành 

phố 

Quảng 

Ngãi

Tỉnh 

Quảng 

Ngãi

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Kim Jeong Kwon

103 ,109 Dong, Landmark-ro, Yeonsu-

gu, Incheon
Tháng 5/2023

5
HOÀNG VĂN 

HẢI
14/04/2000 C8879904

Phƣờng 

Quảng 

Phúc

Thị xã 

Ba Đồn

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Kim Yong Ung

603 ,56 Goseongdongseo-ro, Seogwipo-

si, Jeju-do
Tháng 5/2023

6
ĐẶNG VĂN 

HỒNG
28/06/1996 P00273616

Xã 

Bình 

Minh

Huyện 

Thăng 

Bình

Tỉnh 

Quảng 

Nam

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
 Lee Jeong Ho

 2301 ,114 dong,  340 Maesohol-ro ,

Michuhol-gu, Incheon
Tháng 5/2023

7
PHẠM VĂN 

SƠN
05/08/1992 K0371056

Xã 

Quảng 

Lộc

Thị xã 

Ba Đồn

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
 Lee Jeong Ho

 2301 ,114 dong,  340 Maesohol-ro ,

Michuhol-gu, Incheon
Tháng 5/2023

8
NGUYỄN VĂN 

THÍCH
06/01/1986 P00323145

Xã 

Cẩm 

Lộc

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Hong Jin Seok

26 ,1st floor, Jayujeongwon-ro ,

Jeondong, Jung-gu, Incheon
Tháng 5/2023

9
TRẦN ANH 

TUẤN
18/01/1992 P00584377

Xã 

Cẩm 

Lĩnh

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Hong Jin Seok

26 ,1st floor, Jayujeongwon-ro ,

Jeondong, Jung-gu, Incheon
Tháng 5/2023

10
TRẦN MINH 

HIẾU
26/02/1994 C6782579

Xã 

Nhân 

Trạch

Huyện 

Bố Trạch

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Cheon Son Jin

506 ,101-dong, 64 Cheongseok-ro ,

Jeongsang-dong, Samcheok-si ,

Gangwon-do

Tháng 5/2023

11
HUỲNH TẤN 

PHÁT
16/02/1989 K0006097

Xã 

Tịnh Kỳ

Thành 

phố 

Quảng 

Ngãi

Tỉnh 

Quảng 

Ngãi

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Gang Seok Sim

357 ,Sapsido-ri, Ocheon-myeon ,

Boryeong-si, Chungcheongnam-do
Tháng 5/2023

12
PHAN NGỌC 

QUYẾT
06/07/1995 P00986368

Xã 

Cẩm 

Dƣơng

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Kim Kum Don 22/3 ,25-209 Jeondong, Jung-gu, Incheon Tháng 5/2023

13
HỒ QUANG 

TRUNG
17/04/1993 C8971590

Xã 

Thanh 

Trạch

Huyện 

Bố Trạch

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Cho Gap Seon

107-91 Gaetbeol jae heom-ro, Seocheon-

gun, Chungcheongnam-do
Tháng 5/2023

14
ĐỖ VĂN 

QUYẾT
26/04/1992 C9950464

Xã Hải 

Trạch

Huyện 

Bố Trạch

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Cho Gap Seon

107-91 Gaetbeol jae heom-ro, Seocheon-

gun, Chungcheongnam-do
Tháng 5/2023

15
PHẠM KHẮC 

TƢ
07/04/1993 P00593074

Xã 

Cẩm 

Lĩnh

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Park Yong Shin

441 Dohwang-ri, Geunheung-myeon ,

Taean-gun, Chungcheongnam-do
Tháng 5/2023

16
NGUYỄN 

CÔNG THIỆU
12/08/1987 C8932434

Xã An 

Ninh

Huyện 

Quảng 

Ninh

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Choi Dae Seong

(Jeongha-dong)  ,9  Jeongrahang-gil ,

Samcheok-si, Gangwon-do 
Tháng 5/2023



17 VÕ THẾ BA 03/01/2000 P01560507
Xã Hải 

Trạch

Huyện 

Bố Trạch

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Kim Oe Suk

 91 ,Jukbyeonhang-gil, Jukbyeon-

myeon, Uljin-gun, Gyeongsangbuk-do
Tháng 5/2023

18
TRẦN CÔNG 

TÀI
03/09/1994 K0374709

Xã 

Bình 

Minh

Huyện 

Thăng 

Bình

Tỉnh 

Quảng 

Nam

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Kim Jong I

20 ,Munhwa-ro 13beon-gil, Buk-gu ,

Pohang-si, Gyeongsangbuk-do
Tháng 5/2023

19 PHẠM HẬU 15/11/1992 P00475044

Xã 

Quảng 

Lộc

Thị xã 

Ba Đồn

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Kim Oe Suk

 91 ,Jukbyeonhang-gil, Jukbyeon-

myeon, Uljin-gun, Gyeongsangbuk-do
Tháng 5/2023

20
ĐOÀN VĂN 

DIÊM
10/06/1984 P00903801

Phƣờng 

Quảng 

Thọ

Thị xã 

Ba Đồn

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Kim Jeong Ryong

56-3 Chuksan-ri, Chuksan-myeon ,

Yeongdeok-gun, Gyeongsangbuk-do
Tháng 5/2023

21
NGUYỄN 

THANH SƠN
12/08/1993 P01595651

Xã 

Tịnh Kỳ

Thành 

phố 

Quảng 

Ngãi

Tỉnh 

Quảng 

Ngãi

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Hong Jin Seok

26 ,1st floor, Jayujeongwon-ro ,

Jeondong, Jung-gu, Incheon
Tháng 5/2023

22
NGUYỄN VĂN 

GIÁP
08/04/1994 P01450141

Xã 

Ngƣ 

Thủy 

Bắc

Huyện 

Lệ Thủy

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Cheon Son Jin

506 ,101-dong, 64 Cheongseok-ro ,

Jeongsang-dong, Samcheok-si ,

Gangwon-do

Tháng 5/2023

23
LÊ VĂN 

PHƢỢNG
12/08/1987 K0378431

Xã 

Cẩm 

Lộc

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Park Yong Shin

441 Dohwang-ri, Geunheung-myeon ,

Taean-gun, Chungcheongnam-do
Tháng 5/2023

24
TRƢƠNG VĂN 

HOÀI
02/09/1995 P01638710

Xã Kỳ 

Ninh

Thị xã 

Kỳ Anh

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Choi Won Mi

1901 ,201 Dong  (Yonghyeon-dong ,

Yonghyeon 2-danji Kumho Town), 68 

Maesohol-ro, Michuhol-gu, Incheon

Tháng 5/2023

25
NGUYỄN 

NGỌC TÂN
13/11/1997 C1831268

Xã 

Quang 

Phú

Thành 

Phố 

Đồng 

Hới

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Park Tae Jin

911-26 Sinheuk-dong, Boryeong-si ,

Chungcheongnam-do
Tháng 5/2023

26
NGUYỄN HỮU 

PHÓNG
22/08/1990 P00357934

Xã Hải 

Ninh

Huyện 

Quảng 

Ninh

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Yu Un Su

1101  ,103 Dong,  98,, Yeongseon-

daero, Yeongdo-gu, Busan
Tháng 5/2023
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